	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN

	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN: CÔNG NGHỆ - Lớp 10- Thời gian làm bài: 45 phút


CẤU TRÚC: 40% nhận biết; 30% thông hiểu; 30% vận dụng.
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3,0 ĐIỂM):  12 câu =  12 ý = 3,0 điểm.
PHẦN II. TRẮC NGHIỆM DẠNG ĐÚNG/SAI (4,0 ĐIỂM):    4 câu =  16 ý = 4,0 điểm.
PHẦN III. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM): 			          3 câu = 3,0 điểm.
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	1
	Chương II:
Đất trồng
	Bài 2. Cây trồng và các yếu tố
	- Nhận biết: 
+ Phân loại được các loại cây trồng dựa vào nguồn gốc. (Câu 2-NLC)
+ Năm được vai trò của các yếu tố chính trong trồng trọt. (Câu 1-NLC)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Thông hiểu:
 Hiểu được vai trò của các yếu tố chính trong trồng trọt. (Ý a, b, c - Câu 1- ĐS)
	
	
	
	
	3 ý
	
	
	
	

	
	
	
	- Vận dụng: 
Vận dụng các kiến thức liên quan đến các yếu tố để trồng cây đúng cách. (Ý d - Câu 1- ĐS)
	
	
	
	
	
	1 ý
	
	
	

	
	
	Bài 3. Giới thiệu về đất trồng
	- Nhận biết: 
+ NB được thành phần cơ bản, cơ giới của đất. (Câu 3-NLC)
+ NB được các thành phần cấu tạo của keo đất. 
(Câu 4-NLC)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bài 5. Giá thể trồng cây
	- Nhận biết:
+ NB khái niệm về các giá thể hữu cơ.
(Câu 5-NLC)
+ NB được ưu, nhược điểm của các loại giá thể trơ cứng. (Câu 6-NLC)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chương III:
Phân bón


	Bài 7. Giới thiệu về phân bón
	- Nhận biết: 
+ NB được các loại phân bón. (Câu 7-NLC)
+ NB được đặc điểm cúa các loại phân bón.
(Câu 8-NLC)
+ So sánh ưu điểm, nhược điểm cúa các loại phân bón.  (Câu 1-TL)
	2
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	
	
	- Thông hiểu:
Hiều được đặc điểm của các loại phân bón qua nhận định. (Ý a, b, c - Câu 2- ĐS)
	
	
	
	
	3 ý
	
	
	
	

	
	
	
	- Vận dụng: 
+ Dựa vào kiến thức về các loại phân bón để bón phân hiệu quả. (Ý d - Câu 2- ĐS)
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	Bài 8. Sử dụng và bảo quản phân bón
	- Nhận biết:
+ NB các nguyên tắc cơ bản khi bảo quản phân hóa học. (Câu 9-NLC)
+ NB các phương pháp bảo quản phân hữu cơ. (Câu 10-NLC)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Thông hiểu: 
Dựa vào kiến thức đã học để nhận định về cách sử dụng các loại phân bón. (Ý a, b, c - Câu 3- ĐS)
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	- Vận dụng:
+ Dựa vào kiến thức đã học để vận dụng cách sử dụng các loại phân bón. (Ý d - Câu 3- ĐS)
+ Dựa vào kiến thức đã học để vận dụng cách sử dụng phân bón hóa học. (Câu 2-TL)
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	Bài 9. Ứng dụng CNVS trong sản xuất phân bón
	- Nhận biết: 
+ NB các loại phân vi sinh chuyển hóa lân. 
(Câu 11-NLC)
+ NB thành phần trong các loại phân VSV.
(Câu 12-NLC)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Thông hiểu:
Dựa vào kiến thức đã học để nhận định về thành thành phần chính trong các loại phân VSV. 
(Ý a, b, c - Câu 4- ĐS)
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	- Vận dụng:
Dựa vào kiến thức đã học để nhận định về cách sử dụng các loại phân VSV. (Ý d - Câu 4- ĐS)
	
	
	
	
	
	1 ý
	
	
	

	
	
	Bài 10. Thực hành: Nhận biết một số loại phân bón
	- Vận dụng:
Nhận biết các loại phân hóa học bằng thí nghiệm.
(Câu 3-TL)
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